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Tóm tắt - Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, trí 

tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng ngày càng phổ biến trong giáo 

dục, đặc biệt trong học tiếng Anh. Nghiên cứu này khảo sát hành 

vi sử dụng AI của sinh viên năm nhất tại các trường đại học Việt 

Nam, tập trung vào nhận thức, mục đích, ưu điểm và hạn chế. 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu mang tính định tính, dựa trên 

phân tích tài liệu thứ cấp. Kết quả cho thấy sinh viên thường 

xuyên dùng ChatGPT, ELSA Speak, Google Translate để luyện 

phát âm, viết và mở rộng từ vựng. AI đem lại nhiều lợi ích như 

sự tiện lợi, khả năng cá nhân hóa và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ. 

Tuy nhiên, việc sử dụng còn mang tính tự phát, thiếu định 

hướng, tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc, ảnh hưởng đến tư duy phản 

biện và khả năng tự học. Nghiên cứu khuyến nghị giảng viên và 

nhà trường cần hướng dẫn, định hướng để sinh viên ứng dụng 

AI hiệu quả, có trách nhiệm, qua đó phát huy tối đa lợi ích công 

nghệ trong học tập. 

 Abstract - In the context of rapid digital development, artificial 

intelligence (AI) has been increasingly applied in education, 

particularly in English learning. This study investigates the AI usage 

behaviors of first-year students at Vietnamese universities, focusing 

on their perceptions, purposes, advantages, and limitations. The 

research mainly employs a qualitative approach through secondary 

data analysis. Findings indicate that students frequently use tools such 

as ChatGPT, ELSA Speak, and Google Translate to practice 

pronunciation, writing, and vocabulary building. AI offers significant 

benefits, including convenience, personalization, and language skill 

improvement. However, its use remains spontaneous and lacks 

proper guidance, posing risks of dependency and negatively affecting 

critical thinking as well as self-learning abilities. The study 

recommends that lecturers and institutions provide orientation and 

guidance to help students apply AI effectively and responsibly, 

thereby maximizing the educational benefits of technology. 

Từ khóa - AI; học tiếng Anh; SV năm nhất; hành vi học tập  Key words - AI; English learning; first-year students; learning behavior 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, sự toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu ngày càng cao 

về năng lực sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Với 

khả năng phản hồi theo thời gian thực và cá nhân hóa nội 

dung, các ứng dụng AI ngày càng được sinh viên lựa chọn 

để hỗ trợ học tiếng Anh – kỹ năng quan trọng trong thời kỳ 

hội nhập. 

Tiếng Anh đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong giáo 

dục đại học, thể hiện qua các chính sách như Đề án Ngoại 

ngữ Quốc gia 2020 và chiến lược phát triển giáo dục giai 

đoạn 2021–2030 [1]. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy quan 

điểm trái chiều về AI: một số cho rằng ChatGPT giúp tăng 

động lực và hiệu quả học tập, trong khi người khác lo ngại 

nó làm giảm tư duy phản biện [2].  

Dù phổ biến, việc sử dụng AI của sinh viên năm nhất 

vẫn mang tính tự phát, thiếu định hướng từ giảng viên và 

nhà trường. Hành vi sử dụng từ mục đích, tần suất đến 

phương thức vẫn chưa được nghiên cứu toàn diện. 

Xuất phát từ thực tế đó, nghiên cứu “Nghiên cứu hành 

vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm công cụ hỗ trợ việc 

học tiếng Anh đối với sinh viên năm nhất” được thực hiện 

nhằm phân tích hành vi học tập khi dùng AI, từ đó đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh và hỗ trợ sinh 

viên thích nghi với môi trường đại học hiện đại. 
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Từ đó, bài nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi sau: 

1. Sinh viên năm nhất sử dụng các công cụ AI nào để 

hỗ trợ việc học tiếng Anh? 

2. Mục đích và tần suất sử dụng AI trong học tiếng 

Anh của sinh viên là gì? 

3. Những lợi ích và hạn chế mà sinh viên gặp phải khi 

sử dụng AI là gì? 

4. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi sử dụng AI 

trong học tiếng Anh của sinh viên năm nhất? 

5. Cần có những giải pháp nào để sinh viên sử dụng 

AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm? 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Khái niệm “hành vi sử dụng AI trong học tiếng Anh” 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, “hành vi sử dụng AI” 

được hiểu là: (1) tần suất sử dụng (hằng ngày, thỉnh 

thoảng...), (2) mục đích sử dụng (luyện phát âm, viết luận, 

tra từ...), (3) loại công cụ AI được sử dụng (ChatGPT, 

ELSA Speak, Google Translate...), (4) mức độ chủ động 

hay bị phụ thuộc vào công nghệ, và (5) khả năng đánh giá, 

điều chỉnh thông tin do AI cung cấp. Định nghĩa này được 

tổng hợp từ các nghiên cứu [3] - [6]; phản ánh các khía 

cạnh phổ biến trong hành vi học ngôn ngữ được hỗ trợ bởi 

công nghệ AI. 
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2.2. Nghiên cứu trong nước 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Quỳnh và cộng sự [7], 

đã khảo sát 55 SV Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học 

Đà Nẵng về việc sử dụng ChatGPT trong học thuật. Tuy 

không chỉ rõ nhóm SV năm nhất, nghiên cứu cho thấy phần 

lớn SV dùng ChatGPT để dịch thuật (58,2%), viết luận 

(72,7%) nhưng chỉ 9,1% dùng bản trả phí. Nghiên cứu kết 

luận rằng mặc dù ChatGPT hỗ trợ hiệu quả cho việc học 

tập, SV vẫn còn hạn chế trong tư duy phản biện và sử dụng 

AI một cách chủ động, do thiếu kiến thức nền về AI cũng 

như kỹ năng đánh giá thông tin. Việc đánh giá kỹ năng tư 

duy phản biện và năng lực đánh giá thông tin còn sơ lược, 

chưa cụ thể hóa tiêu chí hay mức độ. Cần khảo sát sâu hơn 

về kiến thức nền về AI, kỹ năng đánh giá thông tin, sự khác 

biệt giữa người dùng bản miễn phí và trả phí, cũng như yếu 

tố đạo đức học thuật khi sử dụng ChatGPT [7].  

Bên cạnh đó Bên cạnh đó, Võ Thị Thùy Trang và Hồ 

Thảo Nguyên [8], đã khảo sát 75 SV ngành Ngôn ngữ Anh 

cùng trường, cho thấy AI góp phần tích cực vào việc cải 

thiện các kỹ năng tiếng Anh. Nghiên cứu này chưa tập 

trung vào sinh viên năm nhất, song vẫn cung cấp cái nhìn 

cụ thể về sự đóng góp của AI trong quá trình học tập. Cụ 

thể, 90,7% SV cho biết kỹ năng viết được cải thiện rõ rệt 

nhờ vào sự hỗ trợ chỉnh sửa từ AI, 85,3% cảm thấy việc 

học ngữ pháp và từ vựng trở nên nhanh chóng hơn. Tuy 

nhiên, chỉ 26,6% SV tận dụng AI trong luyện nói hoặc giao 

tiếp, phản ánh sự thiếu đa dạng trong cách khai thác AI cho 

các kỹ năng ngôn ngữ khác. Nghiên cứu tập trung nhiều 

vào kỹ năng viết, ngữ pháp và từ vựng, nhưng chưa khai 

thác sâu các kỹ năng khác như nói và giao tiếp [8].  

2.3. Nghiên cứu ngoài nước 

Trên thế giới, nhiều công trình nghiên cứu đã được triển 

khai nhằm đánh giá vai trò, hiệu quả và hạn chế của AI 

trong giáo dục ngoại ngữ, đặc biệt là trong bối cảnh học tập 

tự động và cá nhân hóa. 

Chen và cộng sự [9] chỉ ra rằng, AI đã được áp dụng và 

sử dụng rộng rãi trong giáo dục, đặc biệt là bởi các tổ chức 

giáo dục, dưới các hình thức khác nhau. AI ban đầu ở dạng 

máy tính và các công nghệ liên quan đến máy tính, chuyển 

sang các hệ thống giáo dục thông minh trực tuyến và dựa 

trên web, cùng với các công nghệ khác, sử dụng robot hình 

người và chatbot dựa trên web để thực hiện nhiệm vụ và 

chức năng của người hướng dẫn một cách độc lập hoặc với 

người hướng dẫn [9]. 

Nhận định của Hao Yu [2] về sự ra đời của ChatGPT 

đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể trong công nghệ AI, báo 

hiệu một kỷ nguyên mới với nhiều tiềm năng khám phá và 

đổi mới. Những đổi mới AI này đã biến đổi các phương pháp 

giảng dạy, mang đến trải nghiệm học tập được cá nhân hóa 

và hợp lý hóa các nhiệm vụ thường ngày. Tuy nhiên, chúng 

cũng đặt ra những thách thức, chẳng hạn như khả năng sử 

dụng sai mục đích và nguy cơ xói mòn các kỹ năng tư duy 

phản biện ở SV. Ngoài ra, việc thiếu chiều sâu cảm xúc vốn 

có trong các tương tác AI nhấn mạnh đến nhu cầu lâu dài của 

các nhà giáo dục trong việc cung cấp hướng dẫn về mặt cảm 

xúc và đạo đức trong môi trường học tập [2]. 

Tóm lại, các nghiên cứu hiện có phần lớn tập trung vào 

hiệu quả sử dụng AI, kỹ năng học thuật và công cụ hỗ trợ, 

nhưng ít đi sâu vào hành vi sử dụng AI của SV năm nhất – 

nhóm đối tượng đặc thù đang trong giai đoạn chuyển giao 

phương pháp học. 

Vì vậy, nghiên cứu này nhằm bổ sung khoảng trống đó, 

thông qua phân tích hành vi cụ thể và đề xuất định hướng 

phù hợp cho nhóm SV mới bắt đầu hành trình học tiếng 

Anh ở bậc đại học. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Trong khi nhiều nghiên cứu trước đây đã tập trung vào 

việc khám phá lợi ích của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo 

dục, bài nghiên cứu này hướng đến phân tích hành vi sử dụng 

AI, đặc biệt là các hạn chế trong quá trình học tiếng Anh của 

sinh viên năm nhất. Nghiên cứu được triển khai theo phương 

pháp định tính, với cách tiếp cận tổng hợp và phân tích tài 

liệu thứ cấp. Tác giả đã chọn lọc và phân tích các bài báo 

khoa học, công trình nghiên cứu, báo cáo học thuật trong và 

ngoài nước có liên quan đến việc ứng dụng AI trong học 

ngoại ngữ – đặc biệt là tiếng Anh. Nguồn tài liệu tham khảo 

bao gồm các nghiên cứu được thực hiện tại một số trường 

đại học như Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, 

Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, 

và một số công trình quốc tế đăng trên các tạp chí uy tín 

chuyên ngành ngôn ngữ, công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân 

tạo. Đối tượng được quan tâm là sinh viên năm nhất các 

ngành có học tiếng Anh như một học phần bắt buộc hoặc 

chuyên ngành chính (như ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng 

Anh, ...). Qua đó, bài viết hướng đến việc phản ánh toàn diện 

cách sinh viên năm nhất tiếp cận, sử dụng và đối mặt với các 

thách thức khi ứng dụng AI vào việc học tiếng Anh. 

4. Kết quả và bàn luận về ứng dụng ai trong việc học 

tiếng anh 

4.1. Thực trạng hành vi sử dụng AI trong học ngoại ngữ 

Việc sử dụng ChatGPT trong giáo dục đã tạo ra sự quan 

tâm đáng kể do tiềm năng làm phong phú thêm trải nghiệm 

học tập của SV. Bằng cách cung cấp phản hồi nhanh chóng 

và được cá nhân hóa, hệ thống này có khả năng giải quyết 

nhu cầu của từng SV, cung cấp phản hồi ngay lập tức và 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu các khái niệm phức 

tạp. Theo cách này, nó trở thành một công cụ đầy hứa hẹn 

thúc đẩy sự tham gia tích cực và tiến bộ về nhận thức của 

SV bằng cách thích ứng với tốc độ học tập của họ và cung 

cấp hỗ trợ liên tục trong quá trình tiếp thu kiến thức trong 

học tập nói chung và ngoại ngữ nói riêng [10]. 

Một số nghiên cứu đã cố gắng khám phá tác động tiềm 

tàng của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là với công cụ ChatGPT 

nổi tiếng dành cho SV trong giáo dục. Nhiều ứng dụng khác 

nhau của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đã được nghiên cứu, 

chẳng hạn như trải nghiệm học tập được cá nhân hóa, thử 

nghiệm thích ứng, phân tích dự đoán và chatbot. Do đó, nó 

cho thấy tiềm năng đáng kinh ngạc trong việc cải thiện hiệu 

quả học tập và cung cấp hỗ trợ giáo dục được cá nhân hóa 

cho cả SV và giáo viên. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải xem 

xét các rủi ro và hạn chế liên quan đến các công nghệ này, 

chẳng hạn như quyền riêng tư dữ liệu, khác biệt văn hóa, 

trình độ ngôn ngữ và các tác động đạo đức liên quan [5].   

Đối với SV năm nhất, tiếp cận phương pháp học hiệu quả 

và cách thức học phù hợp sẽ giúp SV thích nghi nhanh mới 
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môi trường mới, rút ngắn thời gian nghiên cứu cũng như chi 

phí đầu tư vào các khóa học ngắn/ dài hạn. Tuy nhiên, việc 

tích hợp AI vào quá trình học tiếng Anh cũng gặp không ít 

khó khăn. Dựa trên khảo sát và nhận định được tìm thấy trong 

nghiên cứu [3], sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Vinh có thể đối mặt với các thách thức như thiếu kiến 

thức cơ bản về công nghệ AI, khó khăn trong việc tiếp cận các 

công cụ và tài nguyên học tập tiên tiến, sự hỗ trợ chưa đầy đủ 

từ phía nhà trường và giảng viên (GV). Những rào cản này 

không chỉ làm giảm hiệu quả học tập mà còn ảnh hưởng đến 

động lực và tự tin của SV trong quá trình học tiếng Anh.  

Nhìn chung, việc sử dụng AI trong học ngoại ngữ ở sinh 

viên năm nhất đang diễn ra phổ biến nhưng còn nhiều thách 

thức. Để nâng cao hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa nhà 

trường, giảng viên và sinh viên trong việc xây dựng kỹ năng 

học tập tích cực với AI, đồng thời đảm bảo yếu tố đạo đức, tự 

học và tư duy phản biện trong quá trình sử dụng công nghệ. 

4.2. Tác động tích cực của AI đối với sinh viên 

AI dần đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường 

quốc tế. Những tác động tích cực của AI đóng vai trò to lớn 

trong quá trình học tập và kết quả lâu dài của sinh viên đại 

học. Một số ảnh hưởng tích cực của trí tuệ nhân tạo với 

hoạt động học tập của SV là: 

Thứ nhất, AI giúp sinh viên năm nhất cải thiện kỹ năng 

phát âm một cách rõ rệt. Về việc sử dụng Ứng dụng 

ELSA Speak trong lớp phát âm. Nhà nghiên cứu: “Bạn 

làm nhận được gì bằng cách sử dụng Ứng dụng ELSA 

Speak trong việc học phát âm?”. Theo nghiên cứu về khó 

khăn và giải pháp đối với sinh viên trong việc ứng dụng 

AI vào việc học tiếng Anh cho thấy 60% SV phản hồi 

rằng ELSA Speak giúp họ cải thiện khả năng phát âm, 

cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp với người bản xứ. 

Ngoài ra, SV cũng chia sẻ là các bạn cảm thấy tự tin hơn 

rất nhiều vì bình thường các bạn ít có cơ hội gặp người 

nước ngoài để giao tiếp nhưng với ưng dụng này các bạn 

cảm thấy mình đang nói với người bản xứ thực sự [4].  

Thứ hai, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động 

tự học và tự nghiên cứu của sinh viên. Với phương châm 

“đại học là tự học”, sinh viên dành phần lớn thời gian để tự 

tìm hiểu và tích lũy tri thức. AI giúp tăng hứng thú học tập 

thông qua khả năng phản hồi linh hoạt, giải đáp nhanh các 

câu hỏi, bài tập hay vấn đề nghiên cứu [11]. 

Thứ ba, trí tuệ nhân tạo góp phần thúc đẩy sự tương tác 

và hợp tác giữa sinh viên trong học tập nhóm. Với sự hỗ 

trợ của AI, sinh viên có thể dễ dàng khơi gợi chủ đề, đề 

xuất câu hỏi hoặc xây dựng nội dung thảo luận thông qua 

các gợi ý từ công cụ như ChatGPT. Trong bối cảnh đó, AI 

đóng vai trò như một “cố vấn học thuật” đồng hành cùng 

sinh viên trong quá trình hợp tác, nhưng đồng thời cũng đặt 

ra yêu cầu về sự tỉnh táo và chọn lọc thông tin – một năng 

lực thiết yếu trong kỷ nguyên số [11]. 

Cuối cùng, dựa trên kết quả nghiên cứu của về thái độ 

và kì vọng của người học khi sử dụng ChatGPT thì 30% số 

người tham gia báo cáo rằng họ đã sử dụng ChatGPT để 

học ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong số những người tham gia 

đã sử dụng ChatGPT để học ngôn ngữ, hầu hết đều cho biết 

có trải nghiệm tích cực. Họ cho rằng công cụ này có thể sử 

dụng và truy cập dễ dàng, với một loạt các hoạt động luyện 

tập ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu học tập của họ.  

4.3. Tác động tiêu cực và rủi ro tiềm ẩn 

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục tuy 

mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ người 

học trở nên phụ thuộc quá mức. Khi quá dựa vào AI để sửa 

lỗi hay gợi ý, học viên dễ mất đi tính chủ động, giảm khả 

năng sáng tạo và tinh thần tự học [13]. Một số thách thức, 

tiêu cực đến từ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến hoạt 

động học tập của SV là:  

Thứ nhất, hạn chế kĩ năng tư duy phản biện của sinh viên. 

Cụ thể, SV lo ngại rằng dựa vào ChatGPT để cung cấp câu 

trả lời cho các câu hỏi học ngôn ngữ có thể làm hạn chế khả 

năng phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. 

Một nghiên cứu về giáo dục vật lý cho thấy 42% sinh viên 

sao chép trực tiếp câu trả lời từ ChatGPT, trong khi chỉ 4% 

làm điều tương tự với công cụ tìm kiếm truyền thống. Điều 

này phản ánh sự suy giảm khả năng tư duy phản biện độc lập 

ở người học khi lạm dụng ChatGPT [14]. Các kết quả này 

cho thấy rằng, trong khi ChatGPT có thể mang lại nhiều lợi 

ích cho việc học ngôn ngữ thì quan trọng là sử dụng nó như 

một công cụ bổ trợ cho học tập chứ không phải thay thế cho 

việc phát triển kĩ năng tư duy phản biện. 

Hai là, sự phụ thuộc quá mức, khiến SV mất đi khả năng 

tư duy độc lập, giảm nhu cầu vận động trí não và kỹ năng 

giải quyết vấn đề. Khi quá dựa vào công cụ hỗ trợ, người 

học dễ trở nên thụ động, giảm khả năng ghi nhớ, phản xạ 

và giao tiếp thực tế. AI cũng có thể cung cấp thông tin sai 

lệch, và nếu thiếu khả năng kiểm chứng, sinh viên sẽ dễ 

hiểu sai. Vì vậy, việc sử dụng AI cần được cân nhắc hợp lý 

để tránh ảnh hưởng đến chất lượng học tập. 

Thứ ba, tri thức do AI cung cấp không phải lúc nào 

cũng được kiểm chứng, dẫn đến nguy cơ sai lệch trong quá 

trình học tập. AI thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn trên 

Internet, bao gồm cả thông tin chưa được xác thực hoặc chỉ 

đúng trong bối cảnh văn hóa, chính trị, xã hội nhất định. 

Do đó, sinh viên dễ tiếp nhận kiến thức không chính xác 

nếu thiếu khả năng đánh giá [15].  

Thứ tư, các ứng dụng ngày càng tăng của AI trong giáo 

dục làm dấy lên mối lo ngại về đạo văn. Các công cụ AI nâng 

cao việc học, nhưng việc sử dụng sai mục đích có thể đe dọa 

đến tính toàn vẹn của học thuật. Để thúc đẩy việc áp dụng 

AI chính xác, các tổ chức nên cung cấp hướng dẫn về việc 

sử dụng AI có đạo đức và vai trò của AI trong việc hỗ trợ, 

chứ không phải thay thế, tư duy phản biện và tính chính trực 

trong học thuật. Hiệu quả của các quy định như vậy phụ 

thuộc vào cách đào tạo về cách sử dụng hợp lý. Cuối cùng, 

AI phải hỗ trợ việc học và phát triển trí tuệ, không thay thế 

tác phẩm gốc hoặc tạo điều kiện cho đạo văn [16].  

4.4. Đề xuất giải pháp sử dụng AI hiệu quả và có  

trách nhiệm 

Tương lai của AI trong giáo dục hứa hẹn rất nhiều, 

mang đến cơ hội đổi mới. AI cũng đã chứng minh được 

tiềm năng to lớn trong việc hỗ trợ người học cá nhân hóa 

nội dung, phản hồi theo thời gian thực và nâng cao mức độ 

tương tác [17]. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những lợi ích 

mà AI mang lại và hạn chế các rủi ro tiềm ẩn, cần triển khai 

đồng bộ một số giải pháp. 

Thứ nhất, SV cần được nâng cao nhận thức và kỹ năng sử 

dụng AI thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên 

đề hoặc các học phần liên quan đến công nghệ. Đây là cơ hội 
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để cập nhật công cụ mới, chia sẻ cách ứng dụng thực tế trong 

luyện ngữ âm, từ vựng, và kỹ năng nói; đồng thời cảnh báo 

những rủi ro như thông tin sai lệch hoặc lệ thuộc quá mức vào 

AI [13]. Khi sinh viên hiểu rõ cách thức hoạt động, giới hạn 

và rủi ro của AI, họ sẽ có khả năng lựa chọn công cụ phù hợp 

và sử dụng chúng một cách chủ động [17]. Cụ thể, trong việc 

học tiếng Anh, sinh viên cần được thực hành/ nghiên cứu các 

công cụ AI thực tế để rút ra được điểm mạnh/ điểm yếu và tìm 

ra được những lợi ích của AI trong ứng dụng ngoại ngữ. 

Thứ hai, nhà trường cần xây dựng và ban hành quy định cụ 

thể về việc sử dụng AI trong học tập, nhằm giúp SV phân 

biệt giữa việc sử dụng AI hợp lý (tra cứu, luyện tập, phản 

hồi phát âm) và các hành vi vi phạm đạo đức học thuật (sao 

chép nội dung, sử dụng AI trong làm bài thay thế hoàn 

toàn). Các quy định minh bạch sẽ góp phần hình thành môi 

trường học tập công bằng, trung thực và có trách nhiệm. 

Thứ ba, Giảng viên cũng đóng vai trò quan trọng trong 

việc hướng dẫn SV sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ chứ 

không thay thế cho quá trình tư duy cá nhân. Việc yêu cầu 

SV ghi rõ phần nội dung được AI hỗ trợ, khuyến khích học 

viên phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn 

đề, và giao tiếp thực tiễn sẽ giúp tăng tính minh bạch và 

tính chủ động trong học tập. 

Thứ tư, trường học cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng số, 

cung cấp tài khoản học tập, truy cập phần mềm AI uy tín 

như ELSA Speak, Grammarly, Duolingo hoặc ChatGPT 

phiên bản học thuật nhằm tạo điều kiện cho SV tiếp cận 

công nghệ một cách an toàn, hợp pháp và hiệu quả. 

Cuối cùng, nhà trường và giảng viên cần tập trung phát 

triển cho SV các năng lực cốt lõi không thể thay thế bởi AI 

như tư duy phản biện, sáng tạo nội dung, làm việc nhóm và 

giao tiếp liên văn hóa. Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ 

và kỹ năng cá nhân sẽ giúp SV năm nhất nâng cao hiệu quả 

học tiếng Anh, phát triển toàn diện và thích ứng tốt hơn với 

môi trường học tập toàn cầu. 

5. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy AI đang dần trở thành 

công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc học tiếng Anh của 

sinh viên năm nhất, đặc biệt trong giai đoạn làm quen với 

môi trường và phương pháp học mới. Sinh viên chủ yếu sử 

dụng các công cụ như ELSA Speak, ChatGPT, Google 

Translate và Grammarly để luyện phát âm, cải thiện từ 

vựng, ngữ pháp và kỹ năng viết. AI giúp tăng tính linh hoạt, 

chủ động và giảm áp lực học tập. 

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, vẫn tồn tại những thách 

thức như rủi ro về bảo mật, độ chính xác chưa tuyệt đối và 

sự thiếu vắng yếu tố tương tác con người – điều quan trọng 

để phát triển giao tiếp thực tế và hiểu biết văn hóa [18]. 

Một số sinh viên cũng phản ánh việc AI dịch sai ngữ cảnh 

hoặc gợi ý chưa phù hợp, dễ gây lệ thuộc nếu thiếu khả 

năng chọn lọc thông tin. 

Do đó, cần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng 

sử dụng AI một cách hiệu quả, kết hợp giữa công nghệ hiện 

đại và phương pháp học truyền thống. Vai trò của nhà 

trường và giảng viên là then chốt trong việc định hướng và 

xây dựng quy định sử dụng AI rõ ràng. 

Tóm lại, AI mang lại nhiều lợi ích trong việc học tiếng 

Anh cho sinh viên năm nhất, nhưng để đạt hiệu quả bền 

vững, sinh viên cần được định hướng đúng đắn, phát triển 

tư duy độc lập và kỹ năng học tập tự chủ. 
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